
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÃ ĐỀ 101,103,105,107

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 101


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	C
	B
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	B
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	B
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	A



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 103

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	B
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	B
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	D




ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 105

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	A
	D
	B
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	A
	A
	B
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	D
	D
	A
	D




ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 107

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	B
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	D
	A
	C
	C
	A
	A
	B






















ĐÁP ÁN TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 101, 103,105,107
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	Theo em, cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại có tác động tích cực đến văn hoá của các quốc gia trên thế giới như thế nào?
	 2 điểm

	
	- Mở rộng mối giao lưu và quan hệ giữa con người với con người
- Thúc đẩy các cộng đồng, các dân tộc, các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn
- Đưa tri thức thâm nhập sâu vào nền sản xuất vật chất
- Tác dộng mạnh mẽ đến xu hướng tiêu dùng
	0,5 
0,5

0,5
0,5

	Câu 2

	Em hãy viết một bài thuyết minh ngắn (tối thiểu 150 từ)  giới thiệu về Trống đồng Đông Sơn?
	1 điểm

	
	-Trống đồng là sản phẩm của nghệ thuật trang trí và kĩ thuật đúc đồng thời Văn Lang, Âu Lạc. Trống đồng thể hiện một trình độ cao của kĩ thuật luyện kim đương thời
- Những hình khắc họa trên trống đã giúp ta hình dung về cuộc sống của người Việt cổ. Nó được bố trí hợp lý trên các phần mặt, tang và thân trống
- Trống đồng được các nhà nghiên cứu tìm hiểu, phân tích để làm cơ sở khoa học trong phân loại trống và khắc họa những nét sinh hoạt kinh tế, xã hội, văn hóa Đông Sơn thời bấy giờ.
- Trống đồng Đông Sơn không chỉ có chức năng nhạc khí mà còn có những chức năng khác như làm biểu tượng cho quyền lực, tôn giáo. Trống được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, trong lễ hội và trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Khi người thủ lĩnh bộ lạc kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để cùng chiến đấu.

	0,25 



0,25



0,25



0,25

























ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÃ ĐỀ 102, 104, 106, 108


ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 102

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	D
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	A




ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 104
	
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	A




ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 106

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	A



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 108

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ. Án
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ. Án
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	C
	A





















[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 102, 104,106,108


	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	Phân tích thành tựu tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc?

	 2 điểm

	
	Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc 
* Điêu khắc, luyện kim,  kĩ thuật làm gốm :
   - Điêu khắc, luyện kim,  kĩ thuật làm gốm đạt đến trình độ thẩm mĩ và tư duy khá cao.
    - Hoa văn trang trí trên đồ đồng, đồ gốm phản ánh sinh động cuộc sống của người Việt cổ.
*  Âm nhạc, ca múa : Âm nhạc, ca múa có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của cư dân với các loại nhạc cụ như trống đồng, chiêng, cồng, chuông...
 * Tín ngưỡng:  Tín ngưỡng sùng bái các lực lượng tự nhiên thể hiện qua các nghi thức: thờ thần Mặt trời, thần núi, thần sông; thờ cúng tổ tiên, anh hùng, thủ lĩnh; thực hành nghi lễ nông nghiệp cầu mong mùa màng bội thu.
* Lễ hội, phong tục : 
       - Lễ hội: cư dân thường đua thuyền, đấu vật.
       - Phong tục: ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình.
	

0,5 



0,5


0,5



0,5

	Câu 2

	Em hãy viết một bài thuyết minh ngắn (tối thiểu 150 từ)  giới thiệu
về lễ hội Đền Hùng?

	1 điểm

	
	Học sinh có nhiều cách viết bài về lễ hội Đền Hùng ,song bài thuyết minh thể hiện rõ tinh thần sau: 
-  "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba" Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn của cả dân tộc. Đây không chỉ là dịp để người dân Việt Nam nhớ về cội nguồn của mình mà còn là dịp để mỗi người thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.
Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 10 tháng ba hàng năm tại núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội được chia làm hai phần chính bao gồm: phần lễ và phần hội.....thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn.

.
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